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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1. Trong Python, câu lệnh nào dùng để tính độ dài của xâu s?
A. len(s).
B. length(s).
C. s.len().
D. s. length().
Câu 2. Có bao nhiêu xâu kí tự nào hợp lệ?
1) “123_@##”
2) “hoa hau”
3) “346h7g84jd”
4) python
5) “01028475”
6) 123456
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3
Câu 3. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 16.
B. 17.
C. 18.
D. 15.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Có thể truy cập từng kí tự của xâu thông qua chỉ số.
B. Chỉ số bắt đầu từ 0.
C. Có thể thay đổi từng kí tự của một xâu.
D. Python không có kiểu dữ liệu kí tự.
Câu 5. Sau khi thực hiện lệnh sau, biến s sẽ có kết quả là:
s1 ="3986443"
s2 = ""
for ch in s1:
if int(ch) % 2 == 0:
s2 = s2 + ch
print(s2)
A. 3986443.
B. 8644.
C. 39864.
D. 443.
Câu 6. Biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai?
S1 = “12345”
S2 = “3e4r45”
S3 = “45”
S3 in S1
S3 in S2
A. True, False.
B. True, True.
C. False, False.
D. False, True.
Câu 7. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
>>> s = “abcdefg”
>>> print(s[2])
A. ‘c’.
B. ‘b’.
C. ‘a’.
D. ‘d’
Câu 8. Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?
name = "Codelearn"
print(name[0])
A. “C”.
B. “o”.
C. “c”.
D. Câu lệnh bị lỗi.
BÀI 25. LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ
Câu 1. Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?
A. test().
B. in().
C. find().
D. split().
Câu 2. Phát biểu nào chưa chính xác khi nói về toán tử in?
A. Biểu thức kiểm tra xâu 1 nằm trong xâu 2 là: <xâu 1> in <xâu 2>
B. Toán tử in trả về giá trị True nếu xâu 1 nằm trong xâu 2.
C. Toán tử in trả về giá trị False nếu xâu 1 không nằm trong xâu 2.
D. Toán tử in là toán tử duy nhất giải quyết được bài toán kiểm tra xâu có nằm trong xâu không.
Câu 3. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?
s = "12 34 56 ab cd de "
print(s. find(" "))
print(s.find("12"))
print(s. find("34"))
A. 2, 0, 3.
B. 2, 1, 3.
C. 3, 5, 2.
D. 1, 4, 5.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương thức trong python?
A. Python có một lệnh đặc biệt dành riêng cho xâu kí tự.
B. Cú pháp của lệnh find là: <xâu mẹ>. Find(<xâu con>).
C. Lệnh find sẽ tìm vị trí đầu tiên của xâu con trong xâu mẹ.
D. Câu lệnh find có một cú pháp duy nhất.
Câu 5. Lệnh sau trả lại giá trị gì?
>> “abcdabcd”. find(“cd”)
>> “abcdabcd”. find(“cd”, 4)
A. 2, 6.
B. 3, 3.
C. 2, 2.
D. 2, 7.
Câu 6. Lệnh nào sau đây dùng để tách xâu:
A. split()
B. join()
C. remove()
D. copy().
Câu 7. Cho xâu s = "Python". Muốn chuyển thành xâu s = "P y t h o n" ta cần làm sử dụng những câu lệnh.
A. split() và join().
B. split() và replace().
C. del() và replace().
D. replace().
Câu 8. Kết quả của chương trình sau là gì?
>>>a="Hello"
>>>b="World"
>>>c=a+" "+b
>>>print(c)
A. hello world.
B. Hello World.
C. Hello word.
D. Helloworld.
Câu 9. Hoàn thành câu lệnh sau để in ra chiều dài của xâu:
x = "Hello World"
print(…)
A. x. len().
B. len(x).
C. copy(x).
D. x. length().

BÀI 26. HÀM TRONG PYTHON
Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Lệnh print() thực hiện việc in ra màn hình.
B. Lệnh input() thực hiện yêu cầu nhập vào một biểu thức, số hay một xâu bất kì.
C. Lệnh type() trả lại kiểu dữ liệu của biểu thức trong ngoặc.
D. Lệnh str() chuyển đối tượng đã cho thành chuỗi.
Câu 2. Số phát biểu đúng trong số phát biểu sau:
1) Python cung cấp sẵn nhiều hàm thực hiện những công việc khác nhau cho người dùng tuỳ ý sử dụng.
2) Lệnh float() chuyển đối tượng đã cho thành kiểu số thực.
3) Lệnh int trả về số nguyên từ số hoặc chuỗi biểu thức.
4) Trong python, người dùng chỉ được sử dụng các hàm có sẵn được xây dựng.
5) Người dùng có thể xây dựng thêm một số hàm mới.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3. Phát biểu đúng trong các phát biểu sau là:
A. Lệnh float() trả về số nguyên từ số hoặc chuỗi biểu thức.
B. Có ít hàm có sẵn được xây dựng trong python.
C. Lệnh bool() chuyển một giá trị sang Boolean.
Câu 4. Hàm sau có chức năng gì?
def sum(a, b):
print("sum = " + str(a + b))
A. Trả về tổng của hai số a và b được truyền vào.
B. Trả về hai giá trị a và b.
C. Tính tổng hai số a và b.
D. Tính tổng hai số a và b và hiển thị ra màn hình.
Câu 5. Kết quả của chương trình sau là:
def PhepNhan(Number):
return Number * 10;
print(PhepNhan(5))
A. 5.
B. 10.
C. Chương trình bị lỗi.
D. 50.
Câu 6. Kết quả của chương trình sau là:
def Kieu(Number):
return type(Number);
print(Kieu (5.0))
A. 5.
B. float.
C. Chương trình bị lỗi.
D. int.
Câu 7. Hàm sau có chức năng gì?
def sum(a, b):
print("sum = " + str(a + b))
A. Trả về tổng của hai số a và b được truyền vào.
B. Trả về hai giá trị a và b.
C. Tính tổng hai số a và b.
D. Tính tổng hai số a và b và hiển thị ra màn hình.
BÀI 27. THAM SỐ CỦA HÀM

Câu 1. Hàm tự định nghĩa trong Python có thể có bao nhiêu tham số?
A.	0						B. 1
C.	2						D. Không hạn chế
Câu 2. Khi gọi hàm, dữ liệu được truyền vào hàm được gọi là gì?
A.	Hằng số					B. Hiệu số
C.  Đối số						D. Hàm số
Câu 3. Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào?
>>> def f(x,y):
	z=x*y
	Return x*y*z
>>>f(1,4)
A.	16						B. 20
C.  18						D. 30
Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:
def square(x):
    return  x ** 2
print(square(4))
print(square(3))
Hàm trên làm nhiệm vụ gì?
A. Tính tích của 2 số
B. Tính giá trị bình phương của 1 số
C. Tính lũy thừa của 2 số
D. Tính tích bình phương của 2 số
Câu 5. Đáp án nào là kết quả của chương trình dưới đây?
>>>def f(x,y,z):
        return x+y+z
>>>print(f(1,5))
A.	6
B.	Thông báo lỗi
C.	0
D.	18
Câu 6. Đáp án nào là kết quả của chương trình dưới đây?
>>>def f(a,b):
             return a*b
>>>print(f(1,5,4))
A.	Thông báo lỗi
B.	0
C.	18
D.	20
Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:
def soo(n):
    for i in range(0,n):
        if (n**(1/2))**2==n:
            return True
        else:
            return False
Hãy cho biết nhiệm vụ thực hiện của chương trình trên.
A.	Kiểm tra số nguyên tố
B.	Kiểm tra số chính phương
C.	Kiểm tra số hoàn hảo
D.	Kiểm tra số chia hết cho 2
Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:
def   h(a1,b1):
s=a1-b1
return s
a,b=map(int,input().split())
t=h(a,b)
print(t)
Trong đoạn chương trình trên a1,b1 được gọi là:
A. Tên hàm.
B. Tham số hình thức.
C. Tham số thực sự.
D. Biến cục bộ.
BÀI 28. PHẠM VI CỦA BIẾN
Câu 1. Kết quả của chương trình này là bao nhiêu?
s = "Tôi tên là: "
def kq(name):
s = s+ name
print(kq("Long"))
A. “Tôi tên là: Long”.
B. “Long”.
C. “Tôi tên là: ”.
D. Chương trình bị lỗi.
Câu 3. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
s = "Hôm nay tôi đi học "
def kq(name):
s = "Hello World"
s = s + “!!!”
return s
print(s)
A. "Hôm nay tôi đi học ".
B. "Hello World".
C. "Hello World!!!".
D. Chương trình bị lỗi.
Câu 4. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
def kq(name):
s = "Tôi tên là: "
s = s+ name
return s
print(kq("Xuân"))
A. "Tôi tên là: ".
B. "Xuân".
C. "Tôi tên là: Xuân".
D. Chương trình bị lỗi
Câu 5. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
>>>def f(a,b):
return a + b + N
>>> N = 5
>>>f(3, 3)
A. 5.
B. 6.
C. 11.
D. Chương trình bị lỗi.
Câu 6. Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá nào
A. global.
B. def.
C. Không thể thực hiện
D. all.
Từ khoá global giúp biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm.
Câu 7. Hoàn thiện (…) trong phát biểu sau:
“Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính …, không có hiệu lực ở bên … hàm”.
A. địa phương, trong.
B. cục bộ, ngoài.
C. địa phương, ngoài.
D. toàn cục, ngoài.
Câu 8. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Chương trình chính có thể sử dụng biến cục bộ bên trong hàm.
B. Biến bên trong hàm có thể trùng tên với biến đã khai bao trước đó bên ngoài hàm.
C. Tất cả các biến trong hàm đều có tính cục bộ.
D. Các biến bên trong hàm không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.
BÀI 28. PHẠM VI CỦA BIẾN
Câu 1. Trong Python biến được khai báo và sử dụng bên trong một hàm được gọi là gì?
A. Biến địa phương		B. Biến riêng		C. Biến tổng thể	D. Biến thông thường
Câu 2. Mệnh đề nào dưới đây phát biểu sai về phạm vi tác dụng của biến trong Python?
A. Biến được khai báo bên trong hàm chỉ có tác dụng trong hàm đó, không có tác dụng bên ngoài
B. Biến được khai báo bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến
C. Biến khai báo bên ngoài nếu muốn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại trong hàm với từ khóa global
D. Biến trong Python khi đã được khai báo sẽ có tác dụng trong tất cả các hàm và bên ngoài
Câu 3. Nếu biến bên ngoài hàm muốn có tác dụng bên trong hàm ta dùng từ khóa nào?
A. global		B. Def			C. len()		D. int()
Câu 4. Trong Python, biến địa phương là:
A.	biến khai báo bên ngoài hàm, có hiệu lực ở bên ngoài hàm.
B.	biến được khai báo bên trong hàm, không có hiệu ở bên ngoài hàm.
C.	biến khai báo bên ngoài hàm, không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.
D.	biến được khai báo bên trong hàm, có hiệu ở bên ngoài hàm.
Câu 5. Đoạn chương trình sau có lỗi không?
m, n = 10, 4
def f(a):
        		k = n + m + a
        		return k
f(5)
A. Có lỗi tại dòng lệnh def f(a):			B. Không có lỗi
C. Có lỗi tại dòng lệnh return k			D. Đáp án khác

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:
def  h(a1,b1):
s=a1-b1
return s
a,b=map(int,input().split())
t=h(a,b)
print(t)
Trong đoạn chương trình trên a1,b1 được gọi là:

A. Tên hàm						B. Tham số hình thức
C. Tham số thực sự					D. Biến cục bộ


BÀI 29. NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH
Câu 1. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
>>>n = int(input("Nhập n: "))
>>>Nhập n: a
A. Type Error.
B. NameError.
C. SyntaxError.
D. ValueError.
Câu 2. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(10):
print(lst[i])
A. IndexError.
B. NameError.
C. SyntaxError.
D. ValueError.
Câu 3. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
lst = [10, 20, 30, 40]
print(lst[6])
A. NameError.
B. SyntaxError.
C. ValueError.
D. IndexError.
Câu 4. Chương trình sau mắc lỗi gì?
#Tính tích của 3 số nguyên dương đầu tiên.
>>>s = 1
>> for i in range(3)
>>>s = s * i
>>>print(s)
0
A. Lôgic.
B. Sai cú pháp.
C. Lỗi ngoại lệ.
D. Không có lỗi.
Câu 5. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là float(“2 + 3”)
A. IndexError.
B. TypeError.
C. ValueError.
D. SyntaxError.
Câu 6. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Có thể phân biệt lỗi chương trình Python làm ba loại.
B. Khi có lỗi sai cú pháp, chương trình lập tức dừng và thông báo lỗi.
C. Lỗi ngoại lệ là lỗi không thể thực hiện một lệnh trong chương trình.
D. Cách xử lí các loại lỗi giống nhau.
Cách xử lí các lỗi khác nhau đối với mỗi loại.
Câu 7. Số phát biểu đúng trong cac phát biểu sau là:
1) Chương trình chạy khi lỗi lôgic xảy ra
2) Khi có lỗi sai cấu trúc ngôn ngữ, chương trình vẫn chạy.
3) Khi có lỗi ngoại lệ, chương trình dừng và thông báo lỗi.
4) Mã lỗi ngoại lệ trả lại gọi là mã lỗi ngoại lệ.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 8. Điền vào “…” hoàn thành phát biểu sau: “Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ nhưng kết quả đưa ra …. Đây là lỗi … bên trong chương trình.”
A. sai, lôgic.
B. đúng, Syntax Error.
C. đúng, lôgic.
D. sai, ngoại lệ.
Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ nhưng kết quả đưa ra sai, không chính xác. Đây là lỗi lôgic bên trong chương trình.
Câu 9. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
for i in range(10) print(i)
A. Type Error.
B. NameError.
C. SyntaxError.
D. ValueError.
Câu 10. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
n = 5
[bookmark: _GoBack]for i in range(n):
prin(t)
A. Type Error.
B. NameError.
C. SyntaxError.
D. ValueError.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1. Cú pháp của câu lệnh find().
Câu 2. Cú pháp của lệnh split().
Câu 3. Cú pháp của lệnh join()
Câu 4. Cho trước xâu kí tự S bất kì. Viết đoạn chương trình đếm số các kí tự là chữ số trong S.
Câu 5. Viết hàm nhập số nguyên n từ bàn phím. Hàm sẽ trả lại số đã nhập.
Câu 6. Giả sử có các lệnh sau:
B = [0,2,-1,5,10,-6]
C = [3, -2,-4,5,11,-3]
def tongduong(a):
	S=0
	for k in a:
	         if k >0:
	            S = S +k
	return S
Hãy cho biết kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực hiện lệnh sau?
a. tongduong (B)
b. tongduong(C)
Câu 7. Đoạn chương trình sau sẽ in ra giá trị gì?
def f(s):
   m = "train"
   return m + s
m = "baby"
s = f(" go")
print(s) 
Câu 8. Đoạn chương trình sau có lỗi không?
m, n = 10, 4
def f(a):
k = n + m + a
return k
f(5) 
Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:
x,y=4,5
def f(x,y):
    		x=x+y
    		y=y*x
    	return x+y
Sau khi thực hiện câu lệnh f(2,3) thì chương trình trên có kết quả bằng bao nhiêu?


                                                                                                     Trang 10
